
STT Lớp Sĩ số Giáo viên chủ nhiệm Số điện thoại Ghi chú

1 10A1 45 Lê Phi Bình 0974234977

2 10A2 45 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0939438853

3 10A3 45 Nguyễn Thị Trâm Oanh 0977047131

4 10A4 45 Lê Thanh Hưng 0386781053

5 10A5 45 Đặng Thị Giáng Hương 0919711900

6 10A6 45 Nguyễn Thị Xuân 0908001859

7 10A7 45 Lý Trần Phúc 0946852602

8 10A8 45 Trương Hoàng Trung 0973509095

9 10A9 45 Nhữ Thị Vân Anh 0389969050

10 10A10 45 Đoàn Thị Ngọc Bé 0398876617

11 10A11 44 Hồ Hải Hà 0389526327

12 11B1 45 Nguyễn Thị Thành Nhân 0915027016

13 11B2 44 Trần Ái Ngọc 0975783603

14 11B3 41 Phạm Thị Ngọc Mai 0347945907

15 11B4 42 Nguyễn Kim Hương 0907624264

16 11B5 42 Cao Thị Hồng Phượng 0332464794

17 11B6 41 Nguyễn Đức Bình 0979197743

18 11B7 42 Hồ Thị Hồng 0776525283

19 11B8 41 Ngô Thị Vắng 907348506

20 11B9 41 Trần Ngọc Ba 0388877781

21 12C1 40 Lê Vạn Sơn 0988213819

22 12C2 40 Đặng Xuân Thành 0769456888

23 12C3 47 Hồ Xuân Nhân 0947982854

24 12C4 47 Lê Thị Bích Hòa 0396344485

25 12C5 47 Nguyễn Tấn Thành 0919991543

26 12C6 47 Lý Kim Đẹp 0933179985

27 12C7 47 Nguyễn Anh Khoa 0903782785

28 12C8 46 Lê Quốc Hiệp 0942505545
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